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This study was conducted to determine the rate of antibiotic resis-
tance in 75 Vibrio parahaemolyticus strains isolated from oysters 
sold in Thu Duc city, Ho Chi Minh City. The results of the anti-
biotic susceptibility test showed that all strains were sensitive to 
chloramphenicol and florfenicol, but resistant to ampicillin. The 
percentages of isolates resistance to streptomycin, tetracycline, 
trimethoprim/sulfamethoxazol, nalidixic acid, ciprofloxacin, en-
rofloxacin, nitrofurantoin were 56%; 4%; 4%; 4%; 22,7%; 38,7%, 
respectively. The percentage of multiple resistant isolates from two 
to six tested antibiotics was 96% and the multiple antibiotic resis-
tance (MAR) index ranged from 0.2 to 0.42. 
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năng lan truyền sang các vi khuẩn cùng loài hoặc 
khác loài, đặc biệt sang vi khuẩn cộng sinh hay 
gây bệnh trên người (Davies & Davies, 2010).

Nhuyễn thể, đặc biệt là hàu đã được nghiên 
cứu và chứng minh mang lại rất nhiều lợi ích 
cho sức khoẻ con người. Trong thời gian gần đây, 
nhu cầu sử dụng hàu để ăn sống/tái có xu hướng 
gia tăng, theo đó là mối nguy ngộ độc thực phẩm 
cũng tăng theo. Tại Việt nay hiện nay có rất ít 
công bố liên quan đến tình trạng kháng kháng 
sinh trên đối tượng nhuyễn thể, đặc biệt là trên 
hàu đang được bày bán để làm thực phẩm. Từ 
đó, việc khảo sát tình hình kháng kháng sinh của 
V. parahaemolyticus phân lập từ hàu thực phẩm 
là rất cần thiết.

Kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập trên hàu bán tại thành phố 
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Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng kháng kháng 
sinh của 75 chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus được 
phân lập trên hàu được bán tại thành phố Thủ Đức. Kết quả 
kháng sinh đồ cho thấy tất cả các chủng đều nhạy cảm với 
chloramphenicol, florfenicol và kháng hoàn toàn với ampicillin. Tỷ 
lệ kháng của các chủng phân lập với kháng sinh streptomycin, 
tetracycline, trimethoprim/sulfamethoxazol, nalidixic acid, 
ciprofloxacin, enrofloxacin, nitrofurantoin lần lượt là 56%; 4%; 
4%; 4%; 22,7%; 38,7%. Tỷ lệ đa kháng từ hai đến sáu loại kháng 
sinh được ghi nhận là 96% và chỉ số MAR (multiple antibiotic 
resistance) từ 0,2 đến 0,42.  

 

1. Đặt Vấn Đề

Vibrio parahaemolyticus là vi khuẩn gram âm, 
sống trong môi trường nước lợ, mặn. Chúng là 
tác nhân gây bệnh phổ biến trên các loài động 
vật thủy sản và trên con người (Nguyen & ctv., 
2014). Theo Cẩm nang phòng chống bệnh truyền 
nhiễm (VNCDC, 2010), V. parahaemolyticus có 
thể gây bệnh ở người thông qua tiêu thụ hải sản 
có chứa vi khuẩn chưa được nấu chín hoặc bị 
nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến và bảo 
quản. Hiện nay tình trạng xuất hiện vi khuẩn 
Vibrio có khả năng kháng kháng sinh là một 
vấn đề đáng lo ngại. Các loại thực phẩm chứa 
Vibrio có khả năng kháng kháng sinh là một mối 
nguy đối với sức khỏe cộng đồng, vì chúng có 
thể mang các gen kháng kháng sinh và có khả 
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này gồm ampicilin (AMP, 10 µg),  streptomycin 
(STR, 10 µg),  tetracycline (TET, 30 µg), 
nalidixic acid (NAL, 30 µg), ciprofloxacin (CIP, 
5 µg),  enrofloxacin (ENR, 5 µg),  trimethoprim/
sulfamethoxazole (SXT, 25 µg), florfenicol 
(FLO, 30 µg), chloramphenicol (CHL, 30 µg), 
nitrofurantoin (NIT, 300 µg).

Chỉ số đa kháng kháng sinh (Multiple 
antibiotic resistance index - MAR) cho từng khu 
vực, cơ sở bán lẻ hay chợ thu mẫu được định 
nghĩa theo Krumperman (1983) như sau:  MAR 
= a/(b*c). Trong đó: a là tổng điểm số kháng 
kháng sinh của tất cả các chủng vi khuẩn phân 
lập trong một ao, một trang trại hoặc một khu 
vực. Tổng điểm số kháng kháng sinh được tính là 
tổng cộng số kháng sinh kháng của từng chủng 
vi khuẩn phân lập được; b là tổng số kháng sinh 
thử nghiệm; c là tổng số chủng vi khuẩn phân lập 
trong một ao, một trang trại, hoặc một khu vực 
thu mẫu. Giá trị chỉ số MAR ≤ 0,2 chỉ ra rằng hàu 
được nuôi trong khu vực không hoặc hiếm khi 
tiếp xúc với kháng sinh; còn giá trị MAR > 0,2 
chỉ ra hàu có thể được nuôi trong khu vực có tiếp 
xúc với kháng sinh.

Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng Microsoft 
Excel 2010 để nhập số liệu, tính giá trị trung bình 
và vẽ biểu đồ.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn V. 
parahaemolyticus 

Các chủng vi khuẩn phân lập từ hàu có các 
đặc điểm khuẩn lạc tròn, lồi, có màu xanh lá 
đậm trên môi trường TCBS; vi khuẩn gram âm, 
hình que ngắn, có khả năng di động; catalase và 
oxidase dương tính, vi khuẩn đã được định danh 
là V. parahaemolyticus bằng bộ kit kiểm tra sinh 
hoá NKIDS 14 GNR. 

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Nghiên cứu được tiến hành vào tháng 03 đến 
tháng 12 năm 2023 tại phòng thí nghiệm Bệnh 
học Thủy sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành 
phố Hồ Chí Minh. Tại mỗi điểm bán hàu (mỗi 
mẫu), thu mua khoảng 1 kg hàu (khoảng 4 - 5 
con, trọng lượng trung bình 150 - 250  g/con). 
Tổng cộng nghiên cứu này đã thu mua hàu tại 
10 điểm bán khác nhau thuộc thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàu sống được 
giữ lạnh và chuyển về phòng thí nghiệm để tiến 
hành phân lập vi khuẩn. Thịt hàu được đồng 
hóa trong nước muối sinh lý và cấy trang dịch 
mẫu lên đĩa thạch TCBS (thiosulfate citrate bile 
sucrose) (Himedia, Ấn Độ), khuẩn lạc đặc trưng 
(màu xanh, lồi, đường kính 3 - 4 mm) được chọn 
và cấy thuần sang môi trường TSA (Tryptone 
soya agar, Himedia, Ấn Độ). Vi khuẩn được 
kiểm tra sơ bộ bằng một số phản ứng sinh hóa 
(như nhuộm gram, khả năng di động, oxidase, 
catalase) và sau đó định danh khẳng định bằng 
NKIDS 14 GNR (Nam Khoa Biotek, Việt Nam). 
Các chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus phân 
lập từ hàu được thực hiện kháng sinh đồ theo 
phương pháp khuếch tán đĩa kháng sinh của 
Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Xét nghiệm (CLSI, 
2021). Cụ thể, khuẩn lạc vi khuẩn được nuôi cấy 
trên thạch Tryptone soya agar (TSA) được huyền 
phù vào nước muối sinh lý đến khi đạt được 
độ đục tương đương ống 0,5 McFarland. Cấy 
trang 100 μL dịch khuẩn lên đĩa thạch Mueller 
Hinton Agar (MHA, Himedia, Ấn Độ), có bổ 
sung 1% NaCl. Đặt các đĩa giấy tẩm kháng sinh 
(Nam Khoa Biotek, Việt Nam) lên mặt thạch. 
Sau 20 - 24 giờ ủ ở 30oC, đo kích thước đường 
kính vòng vô khuẩn và so sánh với tiêu chuẩn 
của CLSI để đánh giá khả năng nhạy cảm của vi 
khuẩn đối với kháng sinh theo ba mức độ: nhạy 
(S), trung gian (I) và kháng kháng sinh (R). Các 
loại kháng sinh được sử dụng trong nghiên cứu 
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phố Hồ Chí Minh. Tính kháng kháng sinh của 
các chủng vi khuẩn này được thể hiện tại Bảng 1.

Hình 1. Hàu sử dụng trong nghiên cứu. Hình 2. Vibrio parahaemolyticus được phân lập 
từ hàu trên thạch thiosulfate citrate bile sucrose.
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5 µg),  enrofloxacin (ENR, 5 µg),  trimethoprim/
sulfamethoxazole (SXT, 25 µg), florfenicol 
(FLO, 30 µg), chloramphenicol (CHL, 30 µg), 
nitrofurantoin (NIT, 300 µg).

Chỉ số đa kháng kháng sinh (Multiple 
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vực, cơ sở bán lẻ hay chợ thu mẫu được định 
nghĩa theo Krumperman (1983) như sau:  MAR 
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thử nghiệm; c là tổng số chủng vi khuẩn phân lập 
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thu mẫu. Giá trị chỉ số MAR ≤ 0,2 chỉ ra rằng hàu 
được nuôi trong khu vực không hoặc hiếm khi 
tiếp xúc với kháng sinh; còn giá trị MAR > 0,2 
chỉ ra hàu có thể được nuôi trong khu vực có tiếp 
xúc với kháng sinh.

Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng Microsoft 
Excel 2010 để nhập số liệu, tính giá trị trung bình 
và vẽ biểu đồ.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn V. 
parahaemolyticus 

Các chủng vi khuẩn phân lập từ hàu có các 
đặc điểm khuẩn lạc tròn, lồi, có màu xanh lá 
đậm trên môi trường TCBS; vi khuẩn gram âm, 
hình que ngắn, có khả năng di động; catalase và 
oxidase dương tính, vi khuẩn đã được định danh 
là V. parahaemolyticus bằng bộ kit kiểm tra sinh 
hoá NKIDS 14 GNR. 

Tổng cộng có 75 chủng V. parahaemolyticus 
đã được phân lập từ 10 mẫu hàu thực phẩm được 
bày bán tại khu vực thành phố Thủ Đức, Thành 

Bảng 1. Tỷ lệ kháng kháng sinh của V. parahaemolyticus 

Nhóm kháng sinh
Kháng sinh

Số chủng kháng Tỷ lệ kháng%
Kháng Trung gian Nhạy Kháng Trung gian Nhạy

β-lactam
Ampicillin 75 0 0 100,0 - -

Aminoglycosides
Streptomycin 42 32 1 56,0 42,7 1,3
Tetracyclines
Tetracycline 3 5 67 4,0 6,7 89,3

Tổng hợp folic acid
Trimethoprim/Sulfamethoxazol 3 8 64 4,0 10,7 85,3

Phenicol
Chloramphenicol 0 10 65 - 13,3 86,7

Florfenicol 0 10 65 - 13,3 86,7
Quiolones

Nalidixic Acid 3 27 45 4,0 36,0 60,0
Ciprofloxacin 17 46 12 22,7 61,3 16,0
Enrofloxacin 29 42 4 38,7 56,0 5,3

Khác
Nitrofurantoin 62 6 7 82,7 8,0 9,3
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2012). Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, chloramphenicol là kháng sinh thuộc danh 
mục kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất và 
kinh doanh động vật thuỷ sản (MARD, 2016). 

Theo kết quả của Bảng 1, các kháng sinh 
tetracycline, nalidixic acid, trimethoprim/
sulfamethoxazol có tỷ lệ kháng khá thấp ở mức 
4,0%. Tương tự, trong các nghiên cứu về kháng 
kháng sinh trên hàu và một số loài nhuyễn thể 
đều có kết quả nhạy hoàn toàn hay tỷ lệ kháng 
rất thấp với ba loại kháng sinh trên (Rojas & ctv., 
2011; Tran, 2022).

Trong nghiên cứu này, kháng sinh 
ciprofloxacin, enrofloxacin có tỷ lệ kháng lần 
lượt là 22,7% và 38,7%; thêm vào đó, tỷ lệ kháng 
trung gian được ghi nhận lần lượt là 61,3% 
và 56%. Ciprofloxacin và enrofloxacin là các 
kháng sinh thuộc thế hệ thứ hai của họ kháng 
sinh Quinolone. Theo Andersson & MacGowan 
(2003), quinolone là họ kháng sinh hiệu quả được 
sử dụng nhiều trong y học do hoạt lực cao, phổ 
kháng khuẩn rộng và ít tác dụng phụ, tuy nhiên, 
nếu lạm dụng những kháng sinh trong nhóm 
quinolone có thể tạo ra các dòng kháng thuốc 
vĩnh viễn do đột biến nhiễm sắc thể (MARD, 
2016). Đặc biệt đây là hai loại kháng sinh cấm 
sử dụng trong các hoạt động kinh doanh và sản 
xuất thú y, thuỷ sản. 

Nitrofurantoin là kháng sinh cấm sử 
dụng trong nuôi trồng thuỷ sản và thú y. Tuy 
nhiên, trong nghiên cứu này, các chủng V. 
parahaemolyticus phân lập được từ hàu có khả 
năng đề kháng với kháng sinh Nitrofurantoin lên 
đến 82,7%. Hiện nay, hầu như không có công bố 
nào về tính kháng của V. parahaemolyticus phân 
lập từ hàu/nhuyễn thể thực phẩm đối với kháng 
sinh Nitrofurantoin. Tương tự, cũng có rất ít số 
liệu về tính kháng của nitrofurantoin với vi khuẩn 
V. parahaemolyticus trên động vật thuỷ sản. Theo 

Dựa vào số liệu tại Bảng 1, các chủng vi khẩn 
V. parahaemolyticus phân lập từ hàu kháng 
Ampicillin, Streptomycin với tỷ lệ kháng lần 
lượt là 100%, 56%. Ampicillin là kháng sinh 
thuộc nhóm betalactam, có tác động sát khuẩn 
trên cả vi khuẩn gram dương và gram âm. 
Ngoài ra, ampicillin đã được khuyến cáo hạn 
chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Kháng 
sinh Streptomycin ít hấp thụ qua đường tiêu 
hóa nên thường sử dụng qua đường tiêm trong 
Y học và Thú y (Bui, 2001). Trong nhiều năm 
qua, ampicillin và streptomycin là hai loại kháng 
sinh được sử dụng phổ biến trong nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản, từ đó, có thể xuất hiện 
những chủng vi khuẩn kháng kháng sinh thông 
qua áp lực chọn lọc (Done & ctv., 2015). Trong 
một báo cáo về tình trạng đề kháng kháng sinh 
của V. parahaemolyticus phân lập hàu tại Trà Vinh 
năm 2022 cho thấy tỷ lệ kháng của ampicillin 
và streptomycin lần lượt là 80% và 60% (Tran, 
2022). Theo Rojas & ctv. (2011), các chủng V. 
parahaemolyticus phân lập hàu và trai trong môi 
trường nuôi thuỷ sản, chợ hải sản và các khách 
sạn tại São Paulo, Brazil đều có tỷ lệ đề kháng rất 
cao với ampicillin và tất cả các chủng vi khuẩn 
trên đều đề kháng trung gian với streptomycin. 
Tương tự, V. parahaemolyticus phân lập từ hải 
sản (trong đó có hàu và một số loài nhuyễn thể 
khác) kháng hoàn toàn với ampicillin (Jun & ctv., 
2012).

Trong nghiên cứu này, các chủng V. 
parahaemolyticus nhạy cảm hoàn toàn với 
kháng sinh thuộc nhóm phenicols (florfenicol và 
chloramphenicol). Tương tự, V. parahaemolyticus 
phân lập từ hàu tại các cơ sở bán lẻ và tại các 
lồng bè cho tỷ lệ kháng với chloramphenicol 
là 0% (Tran, 2022). Trong một số báo cáo khác 
trên nhuyễn thể, các chủng V. parahaemolyticus 
phân lập được đều nhạy cảm với kháng sinh 
Chloramphenicol (Rojas & ctv., 2011; Jun & ctv., 
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ctv., 2000). Thêm vào đó, vùng nước khu vực 
cửa sông thường chịu ảnh hưởng từ các chất thải 
sinh hoạt, hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, từ đó 
có thể góp phần vào tình trạng kháng kháng sinh 
của vi khuẩn từ những môi trường này. Điều này 
có thể lý giải cho việc người nuôi hàu không can 
thiệp kháng sinh trong quá trình nuôi nhưng vi 
khuẩn phân lập từ các loài này vẫn xuất hiện tình 
trạng kháng kháng sinh. 

Silvester & ctv. (2015), tỷ lệ kháng kháng sinh 
nitrofurantoin của vi khuẩn V. parahaemolyticus 
phân lập từ mẫu nước và bùn ở cửa sông Cochin, 
Ấn Độ là 97,6% và trên mẫu tôm nuôi ở khu vực 
lân cận là 18%. 

Kháng sinh có thể được đưa vào môi trường 
nước thông qua thức ăn, từ thức ăn thừa có trộn 
thuốc hoặc từ sản phẩm bài tiết của vật nuôi 
(Wegener & ctv., 1999; Inglis, 2000; Threlfall & 

3.3. Tính đa kháng kháng sinh và chỉ số đa kháng

Hình 3. Tỷ lệ đa kháng của các chủng V. parahaemolyticus.

Trong số các chủng V. parahaemolyticus phân 
lập từ hàu tại thành phố Thủ Đức, có 3 chủng 
(chiếm 4%) thể hiện tính kháng chỉ với một loại 
kháng sinh kiểm tra, tỷ lệ đa kháng (kháng với từ 

2 loại kháng sinh trở lên) là 96% (Hình 3). Chỉ số 
đa kháng kháng sinh (MAR) theo các địa điểm 
thu mẫu được trình bày tại Bảng 2.
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sinh. Trên mẫu tôm thực phẩm được bán tại 
chợ ở thành phố Cần Thơ, Nguyen & ctv. (2014) 
đã ghi nhận các chủng vi khuẩn Vibrio spp. đa 
kháng kháng sinh. 

Có thể nói, hiện tượng kháng thuốc kháng 
sinh xảy ra trong nuôi thủy sản là một mối đe 
dọa lớn đối với sức khoẻ cộng đồng vì chúng 
là khả năng truyền gen đa kháng kháng sinh từ 
vi khuẩn gây bệnh ở động vật thủy sản sang vi 
khuẩn gây bệnh ở người thông qua tiếp hợp (Tu 
& ctv., 2009; Pham & ctv., 2010). Các thử nghiệm 
chuyển gen kháng kháng kháng sinh từ vi khuẩn 
E. coli có nguồn gốc từ tôm thực phẩm, E. coli, 
Pseudomonas và Aeromonas từ cá tra sang vi 
khuẩn E. coli có nguồn gốc từ con người bằng 
phương pháp tiếp hợp đã được thực hiện thành 
công (Nguyen, 2012; Nguyen & ctv., 2018). Do 
đó, cần phải kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành của 
các kháng sinh, giảm thiểu mức thấp nhất tình 
trạng thất thoát kháng sinh ra ngoài môi trường 
làm ô nhiễm môi trường, đồng thời, các nhà 
quản lý phải thường xuyên đưa ra các khuyến 
cáo cho người nuôi các tác hại của việc sử dụng 

Bảng 2. Chỉ số đa kháng kháng sinh MAR của các chủng V. parahaemolyticus

Địa điểm Chỉ số đa kháng kháng sinh
Địa điểm số 1 0,31

Địa điểm số 2 0,30

Địa điểm số 3 0,35

Địa điểm số 4 0,25

Địa điểm số 5 0,20

Địa điểm số 6 0,30

Địa điểm số 7 0,34

Địa điểm số 8 0,29

Địa điểm số 9 0,42

Địa điểm số 10 0,40

Trung bình 0,31

Số liệu tại Bảng 2 cho thấy: Chỉ số MAR tại 
địa điểm thu mẫu số 5 là 0,2 và tại các điểm 
thu mẫu còn lại đều cao hơn 0,2. Như vậy, theo 
Krumperman (1983), hàu được bán địa điểm thu 
mẫu số 5 đã được nuôi trong khu vực không hoặc 
hiếm khi tiếp xúc với kháng sinh, tuy nhiên, hàu 
được bán địa điểm còn lại có thể được nuôi trong 
khu vực có tiếp xúc với kháng sinh.

Các báo cáo gần đây cho thấy kết quả đáng 
lo ngại về tình trạng đa kháng kháng sinh của vi 
khuẩn V. parahaemolyticus phân lập từ động vật 
thuỷ sản cũng như môi trường nước nuôi thuỷ 
sản. Theo Jun & ctv. (2012), tất cả các chủng V. 
parahaemolyticus phân lập từ hải sản (trong đó 
có hàu) đã ghi nhận kháng ít nhất bốn loại kháng 
sinh. Tương tự, các chủng V. parahaemolyticus 
phân lập từ mẫu tôm thực phẩm cũng thể hiện 
tính đa kháng kháng sinh ở mức 88,7% (Truyen 
& ctv., 2022). Theo Ho & ctv. (2019), vi khuẩn 
Vibrio spp. phân lập từ tôm chân trắng nuôi 
thương phẩm và nước ao nuôi tôm thì có trên 
50% số chủng kháng ít nhất 10 loại kháng sinh, 
trong đó có một chủng kháng với 21 loại kháng 
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4. Kết Luận
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